
Bộ kẹp giác hút
ESG-40
Số bộ phận: 189175

Bảng dữ liệu

Đặc tính Giá trị

đường kính cốc hút 40 mm
Vị trí lắp đặt dọc
Tính chất đặc biệt Chống tĩnh điện
Cấu trúc xây dựng Cổng nối chân không bên trên

Cổng nối bên hông
có bù chiều cao
với bù chiều cao dài

Phân bổ Giác hút có giá đỡ Kích thước 4
Hình dạng giác hút ống thổi gấp tròn 1,5 lần

ống thổi gấp tròn 3,5 lần
tròn siêu sâu
tròn phẳng
tròn sâu

Môi chất vận hành khí quyển dựa trên ISO 8573-1: 2010 [7: -: -]
Lớp chống ăn mòn KBK 1 - ứng suất ăn mòn thấp
Nhiệt độ môi trường xung quanh -30 °C...200 °C
Giác hút chân không M14x1

G1/8
QS-6
PK-4

Ghi chú vật liệu Tuân thủ RoHS
Vật liệu giác hút BR

FPM
NBR
NGUYÊN CHẤT
VMQ (Silicone)
Vulkollan
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